
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 42, tổ 29, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM BẢO GIANG

0108207151

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

2. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và  tiền kim khí

4773

5. Quảng cáo
Chi tiết: trừ hoạt động quảng cáo thuốc lá

7310

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác   
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn xà phòng, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử 
mùi hôi, khăn giấy, tã, giấy, giấy vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng 
chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh.

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
THỰC PHẨM BẢO GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO GIANG FOOD MANUFACTURING 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BAO GIANG FOOD MAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.66744455
Email: kimphuong6768@gmail.com

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 29/03/2018 đến ngày 28/04/2018



2.000.000.000 VNĐ

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
 Chi tiết:Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh  ( 
Điều 28, Luật Thương Mại 2005)

8299

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Bán mô tô, xe máy 4541

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác; 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

4759

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Không bao gồm đấu giá

4610

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh lương thực, thực phẩm, muối ăn, muối 
công nghiệp, muối iốt, gia vị, nước sốt, nước mắm, nước 
chấm, súp, hạt nêm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức 
năng, các sản phẩm từ thủy sản

4632(Chính)

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

21. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 002188000025

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 42, tổ 29, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 42, tổ 29, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

PHAN THỊ KIM PHƯỢNG Nữ
10/11/1988 Kinh Việt Nam

08/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       002188000025
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 42, tổ 29, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 42, tổ 29, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ KIM PHƯỢNG Nữ

10/11/1988 Kinh Việt Nam

08/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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